	PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC


CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC – THỰC HIỆN NĂM HỌC 2014-2015
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ LÂM

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC

Lớp 3- Năm học 2014 - 2015 (Kỳ I)

	Tuần
	Tiết 
	Nội dung giảng dạy
	Ghi Chú

	Học kì I
Chương I: Làm quen với máy tính
	 

	1
	1
	Bài 1: Người bạn mới của em 
	 

	
	2
	Bài 1: Người bạn mới của em
	 

	2
	3
	Bài 2: Thông tin xung quanh ta
	 

	
	4
	Bài 2: Thông tin xung quanh ta
	 

	3
	5
	Bài 3: Bàn  phím máy tính
	 

	
	6
	Bài 3: Bàn  phím máy tính
	 

	4
	7
	Bài 4: Chuột máy tính
	 

	
	8
	Bài 4: Chuột máy tính
	 

	5
	9
	Bài 5: Máy tính trong đời sống
	 

	
	10
	Ôn tập chương I
	 

	 
	Chương II: Chơi cùng máy tính
	 

	6
	11
	Bài 1: Trò chơi Blocks
	 

	
	12
	Bài 1: Trò chơi Blocks
	 

	7
	13
	Bài 2: Trò chơi Dots
	 

	
	14
	Bài 2: Trò chơi Dots
	 

	8
	15
	Bài 3: Trò chơi Sticks
	 

	
	16
	Bài 3: Trò chơi Sticks
	 

	Chương III: Em tập gõ bàn phím
	 

	9
	17
	Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
	 

	
	18
	Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
	 

	10
	19
	Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
	 

	
	20
	Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
	 

	11
	21
	Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
	 

	
	22
	Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
	 

	12
	23
	Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
	 

	
	24
	Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
	 

	13
	25
	Bài 5: Ôn tập gõ phím
	 

	
	26
	Ôn tập chương III
	 

	Chương IV: Em tập vẽ
	 

	14
	27
	Bài 1: Tập tô màu
	 

	
	28
	Bài 1: Tập tô màu
	 

	15
	29
	Bài 2: Tô màu bằng màu nền
	 

	
	30
	Bài 2: Tô màu bằng màu nền
	 

	16
	31
	Thực hành tổng hợp
	 

	
	32
	Thực hành tổng hợp
	 

	17
	33
	Ôn tập học kì I
	 

	
	34
	Ôn tập học kì I
	 

	18
	35
	Ôn tập học kì I
	 

	
	36
	Kiểm tra định kì cuối kì I
	 

	Lớp 3- Năm học 2014 - 2015 (Kỳ II)

Chương IV: Em tập vẽ
	 

	19
	37
	Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
	 

	
	38
	Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
	 

	20
	39
	Bài 4: Tẩy xoá hình
	 

	
	40
	Bài 4: Tẩy xoá hình
	 

	21
	41
	Bài 5: Di chuyển hình 
	 

	
	42
	Bài 5: Di chuyển hình 
	 

	22
	43
	Bài 6: Vẽ đường cong 
	 

	
	44
	Bài 6: Vẽ đường cong 
	 

	23
	45
	Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 
	 

	
	46
	Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 
	 

	24
	47
	Ôn tập chương IV
	 

	
	48
	Ôn tập chương IV
	 

	Chương V: Em tập soạn thảo
	 

	25
	49
	Bài 1: Bước đầu soạn thảo 
	 

	
	50
	Bài 1: Bước đầu soạn thảo 
	 

	26
	51
	Bài 2: Chữ hoa 
	 

	
	52
	Bài 2: Chữ hoa 
	 

	27
	53
	Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 
	 

	
	54
	Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 
	 

	28
	55
	Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 
	 

	
	56
	Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 
	 

	29
	57
	Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 
	 

	
	58
	Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 
	 

	30
	59
	Bài 6: Luyện gõ 
	 

	
	60
	Bài 7: Ôn tập
	 

	31
	61
	Ôn tập chương V
	 

	
	62
	Ôn tập chương V
	 

	32
	63
	Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
	 

	
	64
	Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
	 

	33
	65
	Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp
	 

	
	66
	Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks
	 

	Chương VI: Học cùng máy tính
	 

	34
	67
	Ôn tập cuối năm
	 

	
	68
	Ôn tập cuối năm
	 

	35
	69
	Ôn tập cuối năm
	 

	
	70
	Kiểm tra định kì cuối năm
	 



                                                         Cẩm Hoàng, ngày 12 tháng 8 năm 2014
               Người lập                                                            BGH
	PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC


CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC – THỰC HIỆN NĂM HỌC 2014-2015
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ LÂM

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC

Lớp 4- Năm học 2014 - 2015 (Kỳ I)

	Tuần
	Tiết 
	Nội dung giảng dạy
	Ghi chú

	 
	Học kỳ I

Chương I: Khám phá máy tính
	 

	1
	1
	Bài 1: Những gì em đã biết
	 

	
	2
	Bài 1: Những gì em đã biết
	 

	2
	3
	Bài 2: Khám phá máy tính
	 

	
	4
	Bài 2: Khám phá máy tính
	 

	3
	5
	Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
	 

	
	6
	Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
	 

	4
	7
	Ôn tập chương I
	 

	
	8
	Ôn tập chương I
	 

	 
	Chương II: Em tập vẽ
	 

	5
	9
	Bài 1: Những gì em đã biết
	 

	
	10
	Bài 1: Những gì em đã biết
	 

	6
	11
	Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
	 

	
	12
	Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
	 

	7
	13
	Bài 3: Sao chép hình
	 

	
	14
	Bài 3: Sao chép hình
	 

	8
	15
	Thực hành tổng hợp
	 

	
	16
	Thực hành tổng hợp
	 

	9
	17
	Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
	 

	
	18
	 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
	 

	10
	19
	 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
	 

	
	20
	 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
	 

	11
	21
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	 

	
	22
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	 

	12
	23
	Ôn tập chương II
	 

	
	24
	Ôn tập chương II
	 

	 
	Chương III: Em tập gõ 10 ngón
	 

	13
	25
	Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
	 

	
	26
	Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
	 

	14
	27
	Bài 2: Gõ từ đơn giản
	 

	
	28
	Bài 2: Gõ từ đơn giản
	 

	15
	29
	Bài 3: Sử dụng phím Shift
	 

	
	30
	Bài 3: Sử dụng phím Shift
	 

	16
	31
	Bài 4: Ôn luyện gõ
	 

	
	32
	Thực hành tổng hợp
	 

	17
	33
	Ôn tập học kì I
	 

	
	34
	Ôn tập học kì I
	 

	18
	35
	Ôn tập học kì I
	 

	
	36
	Kiểm tra định kì cuối kì I
	 

	 
	Lớp 4- Năm học 2014 - 2015 (Kỳ II)

Chương IV: Học và chơi cùng máy tính
	 

	19
	37
	Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4
	 

	
	38
	Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4
	 

	 
	Chương V: Em tập soạn thảo
	 

	20
	39
	Bài 1: Những gì em đã biết
	 

	
	40
	Bài 1: Những gì em đã biết
	 

	21
	41
	Bài 2: Căn lề
	 

	
	42
	Bài 2: Căn lề
	 

	22
	43
	Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
	 

	
	44
	Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
	 

	23
	45
	Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
	 

	
	46
	Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
	 

	24
	47
	Bài 5: Sao chép văn bản
	 

	
	48
	Bài 5: Sao chép văn bản
	 

	25
	49
	Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
	 

	
	50
	Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
	 

	26
	51
	Bài 7: Thực hành tổng hợp
	 

	
	52
	Bài 7: Thực hành tổng hợp
	 

	27
	53
	Thực hành tổng hợp
	 

	
	54
	Thực hành tổng hợp
	 

	 
	Chương III: Thế giới Logo của em
	 

	28
	55
	Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
	 

	
	56
	Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
	 

	29
	57
	Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
	 

	
	58
	Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
	 

	30
	59
	Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
	 

	
	60
	Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
	 

	31
	61
	Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
	 

	
	62
	 Trò chơi  Khám phá rừng nhiệt đới
	 

	32
	63
	 Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf
	 

	
	64
	 Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf
	 

	33
	65
	Thực hành tổng hợp
	 

	
	66
	Thực hành tổng hợp
	 

	34
	67
	Thực hành tổng hợp
	 

	
	68
	Ôn tập cuối năm
	 

	35
	69
	Ôn tập cuối năm
	 

	
	70
	Kiểm tra định kì cuối năm
	 



                                                            Cẩm Hoàng, ngày 12 tháng 8 năm 2014
               Người lập                                                          BGH
	PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC


CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC – THỰC HIỆN NĂM HỌC 2014-2015
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ LÂM

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC

Lớp 5- Năm học 2014 - 2015 (Kỳ I)

	Tuần
	Tiết 
	Nội dung giảng dạy
	Ghi chú

	 
	Học kì I
Chương I: Khám phá máy tính
	

	1
	1
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	2
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	2
	3
	Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
	

	
	4
	Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
	

	3
	5
	Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
	

	
	6
	Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
	

	4
	7
	Ôn tập
	

	
	8
	Ôn tập
	

	 
	Chương II: Em tập vẽ
	

	5
	9
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	10
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	6
	11
	Bài 2: Sử dụng bình phun màu
	

	
	12
	Bài 2: Sử dụng bình phun màu
	

	7
	13
	Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ
	

	
	14
	Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ
	

	8
	15
	Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
	

	
	16
	Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
	

	9
	17
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	

	
	18
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	

	10
	19
	Ôn tập
	

	
	20
	Ôn tập
	

	11
	21
	Thực hành tổng hợp
	

	
	22
	Thực hành tổng hợp
	

	 
	Chương III: Học và chơi cùng máy tính
	

	12
	23
	Học Toán với PM Cùng học Toán 5
	

	
	24
	Học Toán với PM Cùng học Toán 5
	

	13
	25
	Học xây lâu đài bằng PM: SAND CASTLE BUILDER
	

	
	26
	Học xây lâu đài bằng PM: SAND CASTLE BUILDER
	

	 
	Chương IV: Em học gõ 10 ngón
	

	14
	27
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	28
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	15
	29
	Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
	

	
	30
	Bài 3: Luyện gõ từ và câu
	

	16
	31
	Bài 4: Ôn tập, Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím 
	

	
	32
	Thực hành tổng hợp
	

	17
	33
	Ôn tập học kì I
	

	
	34
	Ôn tập học kì I
	

	18
	35
	Ôn tập học kì I
	

	
	36
	Kiểm tra định kì cuối kì I
	

	 
	Lớp 5- Năm học 2014 - 2015 (Kỳ II)

Chương V: Em tập soạn thảo
	

	19
	37
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	38
	 Bài 1: Những gì em đã biết
	

	20
	39
	Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
	

	
	40
	Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
	

	21
	41
	Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản
	

	
	42
	Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản
	

	22
	43
	Bài 4: Thực hành tổng hợp
	

	
	44
	Bài 4: Thực hành tổng hợp
	

	23
	45
	Thực hành tổng hợp
	

	
	46
	Thực hành tổng hợp
	

	24
	47
	Ôn tập
	

	
	48
	Ôn tập
	

	 
	Chương VI: Thế giới Logo của em
	

	25
	49
	Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp
	

	
	50
	Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp
	

	26
	51
	Bài 2: Thủ tục trong Logo
	

	
	52
	Bài 2: Thủ tục trong Logo
	

	27
	53
	Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
	

	
	54
	Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
	

	28
	55
	Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
	

	
	56
	Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
	

	29
	57
	Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
	

	
	58
	Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
	

	30
	59
	Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo
	

	
	60
	Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo
	

	31
	61
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	
	62
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	32
	63
	Âm nhạc trong Logo
	

	
	64
	Âm nhạc trong Logo
	

	33
	65
	Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM The monkey Eyes
	

	
	66
	Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM The monkey Eyes
	

	34
	67
	Ôn tập học kì II
	

	
	68
	Ôn tập học kì II
	

	35
	69
	Ôn tập học kì II
	

	
	70
	Kiểm tra định kì cuối năm
	



                                                            Cẩm Hoàng, ngày 12 tháng 8 năm 2014
               Người lập                                                                     BGH 
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